
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,433,000

*

NGÔ MỸ ANH - MSSV : CD41000031
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS001 1 Mạch ñiện 01  3  4       572000
12 2DDCHCS006 1 Thí nghiệm Mạch ñiện 01  1  2       286000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,287,000
Nợ HK Cũ    715,000
Phải ðóng  5,577,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,862,000

*

NGUyỄN PHÚC ÁNH - MSSV : CD41002015
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS001 01 Mạch ñiện Lào   6 --3456------ C311     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDCHCS006 01 Thí nghiệm Mạch ñiện

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,433,000

*

LÊ THỊ BÉ - MSSV : CD41000032
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

HỒ NGỌC CHÂU - MSSV : CD41000034
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  18  27

Học Phí học lại    286,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,861,000

*

PHAN THỊ KIM CHI - MSSV : CD41000035
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

9CBCTDC002 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,575,000

*

VŨ XUÂN CÔNG - MSSV : CD41000036
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

NGÔ QUỐC DŨNG - MSSV : CD41000038
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,575,000

*

PHẠM VĂN DƯ¬NG - MSSV : CD41000039
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,576,000

*

VŨ NHƯ ðÀI - MSSV : CD41000040
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000
11 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,290,000

*

NGUyỄN LÊ HoÀNG GIANG - MSSV : CD40900061
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

9CBCTDC002 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

VÕ TRƯỜNG GIANG - MSSV : CD41000042
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000

Tổng Cộng  19  29

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,147,000

*

NGUyỄN THANH HẢI - MSSV : CD41000043
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

HỒ THỊ KIM HIẾU - MSSV : CD41000044
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000
12 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 21  3  3       429000

Tổng Cộng  24  35

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 5,005,000

*

PHẠM ðĂNG KHoA - MSSV : CD41000074
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

9CBAVDC002 21 Tiếng Anh 2 Viễn   3 123--------- C309     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,575,000

*

NGÔ TRỌNG KHÔI - MSSV : CD41000049
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại    715,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  4,719,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,290,000

*

HỒ ðẮC TRƯỜNG LÂM - MSSV : CD41000050
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

9CBCTDC002 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,433,000

*

TRẦN THỊ THỦy LINH - MSSV : CD41000073
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

LÊ TẤN LỘC - MSSV : CD41000051
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000

Tổng Cộng  19  29

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,147,000

*

NGUyỄN ðỨC MẪN - MSSV : CD41000052
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,575,000

*

TRƯ¬NG HỮU NGHĨA - MSSV : CD41000054
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 9CBAVDC002 1 Tiếng Anh 2 21  3  3       429000

Tổng Cộng  19  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

TRẦN TRỌNG NHÂN - MSSV : CD41000055
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

9CBAVDC002 21 Tiếng Anh 2 Viễn   3 123--------- C309     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000
11 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  20  30

Học Phí học lại    715,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,290,000

*

PHAN HoÀI PHÚ - MSSV : CD41000056
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

9CBCTDC002 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

NGUyỄN HỮU PHƯỚC - MSSV : CD41000057
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
12 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 5,005,000

*

NGUyỄN VÕ MINH THÀNH - MSSV : CD41000058
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2DDCHCS001 1 Mạch ñiện 01  3  4       572000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,719,000

*

NGUyỄN THỊ THANH THỦy - MSSV : CD41000059
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS001 01 Mạch ñiện Lào   6 --3456------ C311     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000

Tổng Cộng  16  25

Học Phí học lại

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 3,575,000

*

NGUyỄN MINH THƯ - MSSV : CD41002132
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  20  31

Học Phí học lại    858,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,433,000

*

TRẦN DUy THỨC - MSSV : CD41000060
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS001 1 Mạch ñiện 01  3  4       572000
11 2DDCHCS006 1 Thí nghiệm Mạch ñiện 01  1  2       286000
12 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  22  34

Học Phí học lại  1,287,000
Nợ HK Cũ    429,000
Phải ðóng  5,291,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,862,000

*

DƯ¬NG HoÀNG TIẾN - MSSV : CD41000061
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS001 01 Mạch ñiện Lào   6 --3456------ C311     567890123456789

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDCHCS006 01 Thí nghiệm Mạch ñiện

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
12 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 5,005,000

*

PHAN VĂN TIẾN - MSSV : CD40900093
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,576,000

*

NGUyỄN TRUNG TÍN - MSSV : CD41000062
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000
12 9CBCTDC002 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10  2  2       286000

Tổng Cộng  22  33

Học Phí học lại  1,144,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,719,000

*

NGUyỄN HUy ToÀN - MSSV : CD41000064
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

9CBCTDC002 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phổ   4 ---456------ C412     5678901234

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000
12 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  23  35

Học Phí học lại  1,430,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 5,005,000

*

NGUyỄN THỊ QUỲNH TRANG - MSSV : CD41000065
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

TRỊNH THỊ HỒNG TRANG - MSSV : CD41000066
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2CBTODC002 1 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) 03  2  3       429000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,576,000

*

HỒ HUy TUẤN - MSSV : CD41000075
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2CBTODC002 03 Toán A2 (Vi tích phân hàm nhiều biến) An   3 ---456------ C308     567890123456789

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000

Tổng Cộng  19  29

Học Phí học lại    572,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,147,000

*

NGUyỄN ANH TUẤN - MSSV : CD41000067
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2CBLYDC002 1 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) 09  3  4       572000
11 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  21  32

Học Phí học lại  1,001,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,576,000

*

CHÂU THANH TÙNG - MSSV : CD41000068
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

2CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) Dung   8 -------89012 C312     567890123456

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

KẾT QUẢ ðĂNG KÝ MÔN HỌC & THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Họ Tên SV
Lớp

STT Mã MH HL Tên Môn Học Nhóm TC TCHP Số Tiền
 1 2DDCHCS015 Trường ñiện từ 01  2  3       429000
 2 2DDDICN001 Vi xử lý 01  2  3       429000
 3 2DDDICN002 ðiện tử 2 01  2  3       429000
 4 2DDDICN005 Thí nghiệm Vi xử lý 01  1  2       286000
 5 2DDVTCN001 Angten truyền sóng 01  2  3       429000
 6 2DDVTCN007 ðồ án môn học 1 (DTVT) 01  1  2       286000
 7 2DDVTCS003 Hệ thống viễn thông 01  3  4       572000
 8 2DDVTCS004 Thí nghiệm ðiện tử 2 01  1  2       286000
 9 9DTXHDC002 Nhập môn công tác kỹ sư 01  2  3       429000
10 2DDCHCS011 1 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) 01  2  3       429000

Tổng Cộng  18  28

Học Phí học lại    429,000

.

Mã MH Nhóm Tổ Tên Môn Học CBGD Thứ Tiết Học Phòng học Tuần học

Học Phí học kỳ  3,575,000
 4,004,000

*

LÊ THỊ KIM TUyỀN - MSSV : CD41000069
C10_VT01 - Khoa ðiện - ðiện tử - Ngành ðiện tử Viễn thông

Thời Khóa Biểu

2DDVTCN001 01 Angten truyền sóng Bình   2 ------789--- C309 123456789012345

2DDDICN001 01 Vi xử lý Liêm   3 ------789--- C403 123456789012345

2DDDICN002 01 ðiện tử 2 Nguyên   3 ---------012 C403 123456789012345

2DDVTCS003 01 Hệ thống viễn thông Dư   4 ------7890-- C505 123456789012345

9DTXHDC002 01 Nhập môn công tác kỹ sư Trang   5 ------789--- C405 123456789012345

2DDCHCS015 01 Trường ñiện từ Trí   5 ---------012 C303 123456789012345

2DDCHCS011 01 Tin học 2 (Ngôn ngữ lập trình C / C++) Tú   7 ------789--- C401     567890123456789

Môn do Khoa xếp Thời khóa biểu

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý

2DDVTCN007 01 ðồ án môn học 1 (DTVT)

2DDVTCS004 01 Thí nghiệm ðiện tử 2

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 ñầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 23). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Ngày bắt ñầu học kỳ  : 06/02/12 (1=Tuần 23)

TPHCM, Ngày 02 tháng 02 năm 2012
Người lập biểu

Thời gian ñóng học phí : 06/02/2012 - 09/03/2012

Hoàng Thị Thu Nguyệt

Thời gian học : Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00)
Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35)
Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00)
Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)

Mẫu DKMHTKB


